
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Sông Xoài 2, Xã Sông Xoài, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

02/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỖ NGUYỄN NAM

3502457638

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

3. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình gốm, sứ, thuỷ tinh; Bán lẻ đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế, 
và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội thảo, hội nghị, hội trợ triển lãm (không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất 
cháy,hoá chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

11. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỖ NGUYỄN 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN NAM WOOD PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGUYEN NAM WOOD JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919013039
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 190.000

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình

7110

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hoá

4610

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong siêu thị, bán nhiều 
loại hàng hoá: quần áo, giày dép, túi xác; Bán lẻ đồ dùng như 
bình nước, bình giữ nhiệt, ly nước, ly thuỷ tinh, ly sứ; Bán lẻ 
hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao (trừ 
bán lẻ hoá chất, khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng 
miếng, sung, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim 
khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về 
phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4719

22. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập 
mạng xã hội;Dịch vụ thương mại điện tử (thực hiện theo Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP và thông tư số 12/2013/TT-BCT về 
lĩnh vực thương mại điện tử)

6312

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán, pháp luật); Các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí 
và hợp đồng (không bao gồm uỷ thác đầu tư)

6619

24. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH TƯ 
VẤN KIẾN 
TRÚC VÀ 
XÂY DỰNG 
SMART 
DECOR

135/1/72 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.000 380.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 38.000 380.000.000 20,000

0313209994

2 NGUYỄN THỊ 
THANH 
QUYÊN

Tổ 33, Phường 
Tân Chính, Quận 
Thanh Khê, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

76.000 760.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 76.000 760.000.000 40,000

201496571
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3 NGUYỄN 
VĂN HIỂN

333 Trưng Nữ 
Vương, Phường 
Hoà Thuận Đông, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

76.000 760.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 76.000 760.000.000 40,000

201400976

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       201496571
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 33, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 33, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN Nữ

10/06/1984 Kinh Việt Nam

26/02/2015 Công an thành phố Đà Nẵng

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/07/2021 đến ngày 01/08/2021


